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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Khoa học tự nhiên - Lớp 6 
Thời gian làm bài: 90 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được một số loại nấm thường gặp.
- Hiểu được vai trò của nấm với tự nhiên và con người.
- Phân biệt được nấm độc và nấm có lợi.
- Nhận biết được các nhóm thực vật.
- Dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài phân biệt các nhóm thực vật.
- Vận dụng vai trò của thực vật vào thực tế đời sống.
- Giải thích được một số hiện tượng thực tế.
- Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
- Phân loại được các nhóm sinh vật theo khóa lưỡng phân.
- Vận dụng vai trò của sinh vật vào tự nhiên và đời sống.
b. Năng lực chung:
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
2.  Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện trả lời câu hỏi.
- Trung thực: Trung thực trong việc làm đề kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: Trắc nghiệm + Tự luận
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	
Tổng số câu


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nấm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3

	Thực vật
	1
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	6

	Động vật
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	6

	Đa dạng sinh học
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	4

	Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	Tổng số câu
	6
	2
	4
	2
	4
	1
	2
	1
	22

	Tổng điểm
	3,0
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề: Đa dạng thế giới sống

	





Nấm
	* Nhận biết:
- HS biết được cấu tạo ngoài của nấm
- Nhận biết được một số loại nấm thường gặp.
	1
	
	
	
	












3

	
	
	* Thông hiểu 
- Hiểu được vai trò của nấm với tự nhiên và con người.
- Phân biệt được nấm độc và nấm có lợi.
	
	1
	
	
	

	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng vai trò của nấm vào thực tiễn.
	
	
	1
	
	

	
	
	*Vận dụng cao:
- Sản xuất nấm phục vụ con người.
	
	
	
	
	

	
	
Thực vật
	*Nhận biết:
- HS nhận biết được các nhóm thực vật.
- Đặc điểm cấu tạo  giúp nhận biết các nhóm.
	
1
	
	
	
	









5

	
	
	* Thông hiểu
- Dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài phân biệt các nhóm thực vật.
	
	2
	
	
	

	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng vai trò của thực vật vào thực tế đời sống.
- Hạn chế thực vật có hại.
	
	
	1
	
	

	
	
	*Vận dụng cao:
- Trồng những loài thực vật có giá trị cao về nhiều mặt.
	
	
	
	1

	

	
	Động vật
	*Nhận biết:
- HS nhận biết được các nhóm động vật.
- Đặc điểm chính phân biệt các nhóm động vật
	3
	2
	
	
	






6

	
	
	* Thông hiểu:
- Phân biệt được ĐVCXS và ĐVKXS.
- Hiểu được đặc điểm tiến hóa của các nhóm động vật.
	
	
	1
	
	

	
	
	* Vận dụng:
- Giải thích được một số hiện tượng thực tế.
- Sử dụng những động vật có lợi, hạn chế tác hại của động vật.
	
	
	
	
	

	
	
	*Vận dụng cao:
- Tạo ra giống vật nuôi có giá trị nhiều mặt.
	
	
	
	
	

	
	Đa dạng sinh học
	*Nhận biết:
- Nhận biết được sinh học rất đa dạng.
- Khái niệm đa dạng sinh học.
	1
	
	
	
	









5

	
	
	* Thông hiểu:
- Hiểu được đa dạng sinh học phụ thuộc môi trường.
- Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
	
	1
	
	
	

	
	
	* Vận dụng: 
- Vận dụng được vai trò của đa dạng sinh học vào đời sống
	
	
	1
	
	

	
	
	*Vận dụng cao:
- Học sinh bảo vệ môi trường để bảo vệ đa dạng sinh học.
	
	
	
	2
	

	
	Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	*Nhận biết:
- Nhận biết được một số dụng cụ thực hành thông dụng.
	2
	
	
	
	




3

	
	
	* Thông hiểu:
- Phân loại được các nhóm sinh vật theo khóa lưỡng phân.
	
	
	
	
	

	
	
	 * Vận dụng : 
- Vận dụng vai trò sinh vật vào tự nhiên và đời sống.
	
	
	1
	
	

	Tổng
	8
	6
	5
	3
	22

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm hương.          B. Nấm bụng dê.    C. Nấm mốc.           D. Nấm men.
Câu 2. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
A. Nấm men.           B.Vi khuẩn.          C. Nguyên sinh vật.            D.Virus.
Câu 3. Hãy chỉ ra dấu hiệu hình thái để nhận biết nấm độc trong tự nhiên?
A. Nấm độc thường có màu sắc sặc sỡ, có vòng cuống nấm.
B. Có mũ nấm, bao gốc nấm, cuống nấm.
C. Có màu trắng, có mũ nấm và cuống nấm.
D. Có hương thơm
Câu 4: Cơ quan sinh sản của thực vật Hạt trần được gọi là gì?
A. Bào tử                     B. Nón                        C. Hoa                       D. Rễ 
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không phải của các thực vật thuộc ngành Hạt kín?
A. Sinh sản bằng bào tử                     B. Hạt nằm trong quả           
C. Có hoa và quả                                D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện 
Câu 6: Cây rêu thường mọc ở nơi có điều kiện như thế nào?
A. Nơi khô ráo                             B. Nơi ẩm ướt      
C. Nơi thoáng đãng                     D. Nơi nhiều ánh sáng 
Câu 7: Thực vật không có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp thức ăn, nơi ở cho một số loài động vật
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
C. Cung cấp nguyên liệu, vật liệu cho các ngành sản xuất
D. Cung cấp sức kéo.
Câu 8: Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thực vật?
A. Du canh du cư                           B. Phá rừng làm nương rẫy                
C. Trồng cây gây rừng                   D. Xây dựng các nhà máy thủy điện
Câu 9: Nhóm động vật nào dưới đây không thuộc ngành động vật có xương sống?
A. Bò sát           B. Lưỡng cư                 C. Chân khớp              D. Thú 
Câu 10: Động vật không xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp
C. Bò sát, lưỡng cư, chân khớp, ruột khoang
D. Thú, chim, ruột khoang, cá, giun 
Câu 11: Loài động vật nào chuyên đục ruỗng các đồ dùng bằng gỗ trong gia đình?
A. Mọt                   B. Rận                      C. Ốc sên                    D. Bọ chét 
Câu 12: Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt nhóm Động vật không xương sống và Động vật có xương sống?
A. Bộ xương ngoài.        B. Lớp vỏ.            C. Xương cột sống           D. Chân
Câu 13: Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?
A. Hoang mạc.                                 B. Rừng ôn đới.
C. Rừng mưa nhiệt đới.                   D. Đài nguyên.
Câu 14: Lạc Đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?
A. Sa mạc.                                       B. Rừng ôn đới.
C. Rừng mưa nhiệt đới.                   D. Đài nguyên.
Câu 15: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Khai thác tối đa nguồn lợi từ rừng
B. Đánh bắt cá bằng lưới có mắt với kích thước nhỏ
C. Săn bắt động vật quý hiếm
D. Bảo tồn động vật hoang dã
Câu 16: Hoạt động nào sau đây làm suy giảm đa dạng sinh học?
A. Rừng là máy điều hòa khí hậu
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. 	
C. Rừng ngập mặn chắn sóng, chống sạt lở ven biển.
D. Xả rác bừa bãi
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
Câu 17 (2 điểm): Chuột nhà có kích thước nhỏ, được xếp vào bộ gặm nhấm, chúng sinh sản quanh năm. Mỗi chuột cái có thể đẻ 5 – 10 lứa mỗi năm, vì vậy số lượng chuột nhà có thể tăng rất nhanh và mỗi lứa chuột mẹ sinh 3 – 14 chuột con (trung bình 7 con). Bộ răng chuột luôn mọc dài nên chúng gặm nhấm mọi đồ đạc trong nhà để mài răng.
a) Chuột nhà được xếp vào nhóm động vật nào?
b) Tác hại và biện pháp phòng tránh chuột?
Câu 18 (1,0 điểm): Em hãy kể tên 5 đại diện thuộc ngành thực vật hạt kín mà em biết? Chúng có đặc điểm gì nổi bật mà được xếp vào ngành thực vật hạt kín?
Câu 19 (1,0 điểm: Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun kí sinh ở người?
Câu 20 (0,5 điểm): Sau khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên, em hãy cho biết vai trò của sinh vật trong tự nhiên?
Câu 21 (0,5 điểm): Hiện nay nhiều loài sinh vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, em hãy đề xuất 3 biện pháp để bảo vệ sinh vật ngoài thiên nhiên?
Câu 22 (1,0 điểm): Xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân phân loại các động vật sau: ếch, cá, nhện, chó, thủy tức, giun đất, gà?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM:
A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	D


B. [bookmark: _GoBack]TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
	a. Chuột được xếp vào nhóm Thú.
b. Tác hại: gặm nhấm làm hư hỏng đồ đạc gia đình, phá hoại mùa màng, mang mầm bệnh truyền cho người
- Phòng chống chuột: giữ gìn vệ sinh môi trường; nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng; nuôi mèo diệt chuột hoặc dùng keo bẫy chuột
	1
0,5

0,5

	Câu 18
	- 5 đại diện thuộc ngành thực vật hạt kín: Bưởi, ổi, …
- Đặc điểm nổi bật: 
+ Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt
+ Hạt nằm trong quả, hạt được vỏ quả và thịt quả bảo vệ
	0,5

0,5

	Câu 19
	Các biện pháp phòng chống giun kí sinh ở người:
- Tẩy giun định kì 6 tháng một lần
- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Căt móng tay, đi dép thường xuyên, bảo hộ lao động khi tiếp xúc với đất
- Thực hiện ăn chín, uống sôiăn các thức ăn đã được nấu chín kĩ và hợp vệ sinh
- Người mắc bệnh giun cần phải được khám và điều trị triệt để theo đúng phác đồ của Bộ Y tế
	

1

	Câu 20
	- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường, …)
	0,5

	Câu 21
	 Biện pháp để bảo vệ sinh vật ngoài thiên nhiên:
- Trồng cây gây rừng
- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng quốc gia
- Cấm săn bắt và khai thác bừa bãi các loài sinh vật
	
0,5

	Câu 22
	Xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân
	1,0



Phú Đông, ngày 02 tháng 03 năm 2024
	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Phùng Thị Trang



BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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